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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 13/11/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	5686
	Nguyễn Mạnh Cường
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	5687
	Phan Thanh Hoàng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	5689
	Nguyễn Tuấn Anh
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4
	5691
	Hoàng Kim Duy
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	5693
	Hoàng Hào
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	5694
	Hoàng Long
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	7
	5695
	Hoàng Ngọc Tú
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	5696
	Trần Thị Mỷ Hạnh
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	5697
	Trần Thị Mỹ Bình
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	5698
	Lưu Đăng Hiếu
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	5699
	Nguyễn Thị Hà
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	5703
	Nguyễn Thị Thúy Lan
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13
	5704
	Ngô Thị Nhất Anh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	5706
	Nguyễn Hữu Quang
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	5708
	Nguyễn Văn Hoàn
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	5709
	Trương Quang Hùng
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16
	5710
	Hoàng Thị Tình
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	5711
	Dương Thị Duyên
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	5713
	Trần Thị Bảy
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	28
	5715
	Trần Tiến Tùng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	5716
	Trương Công Kỷ
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19
	5717
	Cao Thị Dung
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	5718
	Lưu Văn Nam
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	5719
	Phan Thị Gái
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	5720
	Hà Anh Tuấn
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	5721
	Phan Thanh Nam
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22
	5726
	Nguyễn Quang Hưng
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	5731
	Lê Hữu Đức
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


